 “TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VEN BIỂN VIỆT NAM” DO QUỸ KHÍ HẬU XANH TÀI TRỢ (GCF) 
          Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các công đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (gọi tắt là Dự án GCF) được thực hiện trong 05 năm (từ năm 2017 – 2022) tại 7 tỉnh gồm: Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cà Mau.
          Mục tiêu cụ thể của dự án: 
          - Tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở dân sinh trước những tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ ổn định cuộc sống và điều kiện an toàn cho các hộ dân tại những vùng thường xuyên bị thiên tai vùng duyên hải.
          - Tăng tỷ lệ che phủ và cải thiện chất lượng rừng ngập mặn, làm chức năng phòng hộ chắn sóng, bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển, góp phần hấp thụ khí carbon để giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao đa dạng sinh học.
          - Thiết lập và tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin rủi ro thiên tai và rủi ro khí hậu để hỗ trợ quá trình ra quyết định và lập quy hoạch, kế hoạch có tính tới rủi ro và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
          Dự án gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt; Hợp phần 2 - Trồng rừng ngập mặn; Hợp phần 3 - Thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai. 
[bookmark: _GoBack] Từ ngày 8- 14 tháng 8 năm 2022 lớp tập huấn đã được cô Phúc Hòa giảng viên của trung ương về hướng dẫn chương trình dự án GCF do Quỹ khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (gọi tắt là Dự án GCF) được thực hiện giai đoạn 5 năm 2017-2021
Qua 7 ngày tập huấn phòng chống RRTT và BĐKH dựa vào cộng đồng, lớp tập huấn đã được cô hướng dẫn và phân tích nguyên nhân rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu tại xã Hương Bình, lớp tập huấn gồm 3 nhóm và tổng hợp kết quả thảo luận của các nhóm như sau:
[bookmark: _37m2jsg]PHẦN D1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
1. [bookmark: _1mrcu09]TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN RỦI RO THIÊN TAI/ BĐKH – XÃ HƯƠNG BÌNH
	TT
ưu tiên
	Rủi ro thiên tai/
RRKH
	TTDBTD
	Nguyên nhân sâu xa
Tại sao lại tổn thương như vậy: do đặc điểm liên quan đến (i) quản lý nhà nước và chính sách, (ii) điều kiện KT-XH, (iii) đặc điểm môi trường tự nhiên, (iv) nhân lực - nhận thức, (v) tiếp cận KH-CN)
	Giải pháp
Các giải pháp (tách biệt giới) để giải quyết các nguyên nhân sâu xa 
	Mức độ ưu tiên giải pháp
(Cao, Trung bình, Thấp)

	1
	Nguy cơ thiệt hại về người khi có sấm sét, lũ quét cháy rừng

	· Xã có 19 điểm bị chia cắt khi có lũ quét, thiếu ghe thuyền đi lại cứu hộ, thiếu áo phao và phao cứu sinh.
· 100% thôn nằm trong vùng nguy cơ bão hướng Đông bắc và hướng Tây bắc 
· 41,25% thuộc đối tượng dễ bị tổn thương (
· Chưa có hệ thống chống sét ở trong khu dân cư 80% chưa biết bơi. 
· 39% các điểm sơ tán chưa đảm bảo
· Thiếu hệ thống cảnh báo vùng nguy cơ lũ quét
· Người dân thiếu kiến thức và ý thức  phòng chống sét, đuối  nước và chữa cháy.
	· Thiếu sự quan tâm đến hệ thống chống sét khi xây dựng nhà cửa
· Chưa tuyên truyền, tập huấn về kiến thức phòng chống sét
· Thiếu điều kiện tổ chức dạy bơi và phụ huynh thiếu quan tâm đến kỹ năng bơi cho trẻ
· Chưa truyền thông tập huấn, tập huấn về phòng tránh đuối nước cho cộng đồng.
· Không có đầu tư đến hệ thống cảnh báo vùng có nguy cơ cao.
	· Nâng cao năng lực, kiến  thức về phòng chống sét, cháy rừng và đuối nước
	- Cao 

	2
	Nguy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão
	· 5/5 thôn đều nằm ở vùng nguy cơ cao đối với bão 
· 80% nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ trên toàn xã.
· Toàn xã có 119 hộ đơn thân có nhà yếu, thiếu kiên cố, trong đó có 98 hộ phụ nữ đơn thân hoặc phụ nữ làm chủ hộ.
· Nhà ở bị thiệt hại về nhà ở 3 năm gần đây, chủ yếu là tốc.
	· Hộ nghèo thiếu lao động, thiếu kinh phí để làm nhà kiên cố
· Một số hộ có khả năng nhưng còn chủ quan không quan tâm làm nhà kiên cố và chưa quan tâm chằng chống nhà ở khi biết dự báo bão.
	· Hỗ trợ nâng cấp xây dựng nhà ở an toàn  cho các hộ nghèo, phụ nữ đơn thân chưa có nhà kiên cố
· Nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn nhà ở cho các hộ dân
	· Cao 




· TB


	3
	Nguy cơ thiệt hại về rừng khi có bão và cháy rừng
	· Các hộ có rừng phát xử lý thực bì vào thời  điểm có nguy cơ cháy cao
· Không có đường ngăn cản gió, cản lửa
· Không có hệ thống cảnh báo mức nguy cơ cháy ở trong khu vực  rừng
· Giống cây trồng chưa phù hợp
	· Do người dân chủ quan trong việc phát, đốt thực bì
· Một số người dân bất cẩn khi đốt than, đốt lửa lấy mật ong gây cháy rừng
· Người dân còn thiếu ý thức bảo vệ rừng phòng hộ
· Giống mua trôi nỗi qua nhiều F dễ bị sâu bệnh, dễ gãy. 
	· Nâng cao nhận thức về kiến thức trong công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng
· Xây dựng các hệ thống cảnh báo cháy rừng  cấm đốt  rừng và phá hoại rừng
	· Cao 
· 


· TB

	4
	Nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người tham gia cứu hộ và làm công tác PCTT.
	· Bão, lũ quét diễn biến, phức tạp khó lường
· Đội XK, Ban chỉ huy PCTT xã và các tiểu ban PCTT các thôn thiết bị phương tiện cứu hộ (thuyền, áo phao, phao cứu sinh, loa cầm tay…).
· Thảnh viên Đội XK và ban chỉ huy PCTT xã và tổ PCTT thôn thiếu kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn.
	· Thiếu kinh phí để mua sắm trang thiết bị, để phòng chống thiên tai
· Đội xung kích trẻ mới thành lập, chưa được tập huấn
· Chưa có nhiều lớp tập huấn về PCTT và kỹ năng sơ cấp cứu.
	· Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho đội ngũ làm công tác PCTT-TKCN.
	- Cao 

	5
	Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, con người khi có thời tiết cực đoan.
	· Người dân làm lao động nặng nhọc ở ngoài trời (khai thác rừng, cao su, thợ xây dựng..vv)
· Điều kiện nhà ở sinh hoạt chưa đáp ứng, du cầu cần thiết cho sức khỏe khi có thời tiết cực đoan. 
· Trên 80% người dân thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe. 
	· Thiếu dụng cụ bảo hộ chống nắng
· Thiếu kiến thức, thiếu kinh phí để mua sắm thiết bị để đáp ứng cho sức khỏe.
· Mãi lo lao động làm ăn thiếu quan tâm đến sức khỏe, không đi khám bệnh định kỳ.
	· Nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân trước tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.
	- Cao 

	6
	Nguy cơ hư hỏng cầu cống và đường giao thông khi có lũ quét, ngập lụt
	· Xã có 03 cây cầu bị hư hỏng xuống cấp do lũ quét
· Có 04 cái cống thoát trên các tuyến đường giao thông khẩu độ nhỏ, xuống cấp thường bị tắc khi bị ngập lụt.
· Toàn xã có khoảng 20-35% đường bê tông, 10-25% đường nội thôn, liên thôn bằng đất không đảm bảo cho người dân đi lại trong mùa thiên tai.
	· Địa phương chưa có nguồn lực kinh phí, nâng cấp bê tông hóa.
· Người dân chưa có điều kiện để đối ứng, làm đường bê tông
· Đường cầu cống do tỉnh quản lý chưa kịp thời sửa và nâng cấp 
	· Nâng cấp tu sửa các tuyến đường bị hỏng sau thiên tai
· Đầu tư tu sửa làm mới cầu, cống thoát nước và đường giao thông.
	- Cao 


- Thấp 

	7
	Nguy cơ thiệt hại cây ăn quả khi có bão
	· 80-90% cây ăn quả nằm trong vùng nguy cơ cao, đối với thiên tai
· 40% cây ăn quả trong vùng nguy cơ ngập lụt
· 30% cây ăn quả chết trong mấy năm lại đây không thể khôi phục sau thiên tai
	· Vườn cây ăn quả ở vùng thấp trũng dễ bị gió giật và ngập úng làm hư cây, chết cây.
· Người dân thiếu ý thức khi tham gia tập huấn kỹ thuật trồng, và chăm sóc cây ăn quả.
· Thiếu đầu tư để khôi phục cây ăn quả, khi bị thiệt hại sau thiên tai.
	· Đầu tư phục hồi cây ăn quả bị thiệt hại sau thiên tai.
· Nâng cao nhận thức, kiến thức cho cộng đồng về phát triển trồng cây ăn quả.

	- Cao 


- Cao 

	8
	Nguy cơ thiệt hại lúa Hè Thu, do thiếu nước khi nắng hạn kéo dài
	· Lúa Hè Thu sản xuất phụ thuộc 100% vào khí hậu tự nhiên 
· 75% diện tích lúa và hoa màu nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.
· Diện tích trồng lúa nhỏ lẻ xã nguồn nước, không làm được hệ thống thủy lợi
· Đập dâng nước bị hư hỏng, chưa được nâng cấp sửa chữa.
	· Địa hình ruộng không thể đầu tư làm hệ thống thủy lợi
· Diện tích trồng lúa nằm xa hệ thống dẫn nước
· Đập dâng nhỏ không giữ được nhiều nước và nước tự chảy ở thượng nguồn khô.
	· Nghiên cứu chuyển đổi diện tích không sản xuất Lúa Hè Thu sang trồng cây ăn quả. 
· Chọn giống lúa, chịu hạn phù hợp
	-  Cao 



- TB

	9
	Nguy cơ thiệt hại về chuồng trại và dịch bệnh , ở gia súc gia cầm khi có bão, lũ quét và thời tiết cực đoan
	· 80% hộ chăn nuôi nằm trong vùng nguy cơ cao
· Đa số hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ ở vùng ngập lụt có chuồng trại còn đơn sơ, chủ quan không đưa gia súc đến nơi an toàn
· Chăn nuôi bò còn thả rong theo tập quán cũ
· Hộ chăn nuôi gia cầm không quan tâm tiêm chủng cho vật nuôi.
· Vệ sinh chuồng trại chưa đảm bảo (xả thải ra môi trường). 
· Cán bộ thú y thiếu về chuyên môn, thiếu quan tâm.
	· Hộ chăn nuôi thiếu kinh phí làm chuồng chắc chắn
· Thiếu quan tâm về thông tin dự báo bão, lũ để kịp thời di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn
· Chuồng trại xa nhà không kịp thời đưa về chuồng 
· Ý thức của hộ chăn nuôi chưa cao
· Cán bộ thú ý trình độ chuyên môn ngang trung cấp, phụ cấp thấp, thiếu nhiệt tình.
	· Nâng cao nhận thức, về chăn nuôi an toàn, giảm thiệt hại khi có bão, lũ quét.
· Nâng cao kiến thức cho hộ chăn nuôi về phòng chống dịch bệnh, gia súc gia cầm
· Nâng cao trách nhiệm của cán bộ thú y.
	- Cao 



- TB 



- TB


	10
	Nguy cơ hư hỏng hệ thống điện của hộ gia đình khi có bão
	· Trạm biến áp về khu dân cư vượt bán kính quy định (1,5km)
· Hệ thống điện của một số hộ gia đình chưa đảm bảo (dây dẫn nhỏ, cột điện thô sơ).
· Hộ nghèo dùng hệ thống dây điện kém chất lượng, bóng điện lâu năm chưa được thay mới.
	· Hộ gia đình muốn kéo điện phải xin phép sở điện lực, (không tự chủ động được).
· Thiếu kinh phí để đầu tư, đường dây, cột (các hộ gia đình ở xa tuyến trục chính)
· Nhiều hộ dân chưa tiếp cận với hệ thống năng lượng mẳt trời. 
	· Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn cải thiện hệ thống dây, cột điện an toàn
· Nâng cao nhận thức về sử dụng an toàn cho người dân, ở khu dân cư.
	- Cao 



- TB





          D2- BẢNG TỔNG HỢP XẾP HẠNG RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP ƯU TIÊN – XÃ HƯƠNG BÌNH

	Danh sách các RRTT và RRBĐKH được lựa chọn ưu tiên
	Điểm ưu tiên
(Cho điểm từ 1-10)
	Danh sách các giải pháp tương ứng cho rủi ro được ưu tiên
	Điểm ưu tiên
(Cho điểm từ 1-10)
	Tổng hợp Mức độ ưu tiên
	Thứ tự ưu tiên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (2)x(4)
	(6)

	Nguy cơ thiệt hại về người khi có sấm sét, lũ quét cháy rừng
	10
	· Nâng cao năng lực, kiến  thức về phòng chống sét, cháy rừng và đuối nước
	8
	80
	1

	Nguy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão
	9
	· Hỗ trợ nâng cấp xây dựng nhà ở an toàn  cho các hộ nghèo, phụ nữ đơn thân chưa có nhà kiên cố
	7
	63
	3

	Nguy cơ thiệt hại về rừng khi có bão và cháy rừng
	8
	· Nâng cao nhận thức về kiến thức trong công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	9
	72
	2

	Nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người tham gia cứu hộ và làm công tác PCTT.
	7
	· Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho đội ngũ làm công tác PCTT-TKCN.
	7
	49
	5

	Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, con người khi có thời tiết cực đoan.
	6
	· Nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân trước tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.
	9
	54
	4

	Nguy cơ hư hỏng cầu cống và đường giao thông khi có lũ quét, ngập lụt
	5
	· Nâng cấp tu sửa các tuyến đường bị hỏng sau thiên tai.
	9
	45
	6

	Nguy cơ thiệt hại cây ăn quả khi có bão
	4
	· Đầu tư phục hồi cây ăn quả bị thiệt hại sau thiên tai.
	6
	24
	8

	
	
	· Nâng cao nhận thức, kiến thức cho cộng đồng về phát triển trồng cây ăn quả.
	8
	32
	7

	Nguy cơ thiệt hại lúa Hè Thu, do thiếu nước khi nắng hạn kéo dài
	3
	· Nghiên cứu chuyển đổi diện tích không sản xuất Lúa Hè Thu sang trồng cây ăn quả. 
	7
	21
	9

	Nguy cơ thiệt hại về chuồng trại và dịch bệnh , ở gia súc gia cầm khi có bão, lũ quét và thời tiết cực đoan
	2
	· Nâng cao nhận thức, về chăn nuôi an toàn, giảm thiệt hại khi có bão, lũ quét.
	8
	16
	11

	Nguy cơ hư hỏng hệ thống điện của hộ gia đình khi có bão
	1
	· Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn cải thiện hệ thống dây, cột điện an toàn.
	6
	6
	10



D3- TỔNG HỢP CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI/THÍCH ỨNG BĐKH – XÃ HƯƠNG BÌNH

	TT
	Giải pháp
	Ngành, lĩnh vực
	Địa điểm và đối tượng hưởng lợi
	Hoạt động cụ thể để thực hiện giải pháp
	Thời gian dự kiến
	Nguồn ngân sách dự kiến (%)

	
	
	
	
	
	Ngắn hạn 
(thời thực hiện dưới 2 năm)
	Dài hạn (thời gian thực hiện trên 2 năm)
	Nhà nước
	Người dân
	Hỗ trợ bên ngoài

	1
	Nâng cao năng lực, kiến  thức về phòng chống sét, cháy rừng và đuối nước
	An toàn cộng đồng
	Toàn xã
	1. Tuyên truyền, vận động người dân khi làm nhà cao tầng cần có lắp đặt cột thu lôi chống sét qua các buổi họp dân, các đoàn thể, hệ thống truyền thanh,…
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức về phòng chống sét, cháy rừng và đuối nước cho người dân.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Phối hợp với kiểm lâm để tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước cho người dân.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	5. Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho đội xung kích.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	6. Khảo sát vùng nguy cơ cao về cháy rừng và ngập lụt để cắm biển cảnh báo.
	x
	
	100%
	
	

	2
	Nâng cao nhận thức về kiến thức trong công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	Rừng
	Toàn xã
	1. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, trồng chăm sóc chọn cây giống đảm bảo chất lượng
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Tuyên truyền vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình  trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng  
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Tuyên truyền vận động cho người dân về công tác bảo vệ rừng, không chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn bừa bãi   
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn và phát triển rừng tự nhiên 
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	5. Đầu tư phục hồi rừng bị thiệt hại sau thiên tai
	
	x
	100%
	
	

	3
	Hỗ trợ nâng cấp xây dựng nhà ở an toàn  cho các hộ nghèo, phụ nữ đơn thân chưa có nhà kiên cố
	Nhà ở
	Toàn xã
	1. Khảo sát các hộ có nhà yếu ở vùng nguy cơ cao với bão, lốc xoáy và lũ quét cần hỗ trợ nâng cấp nhà ở an toàn (ưu tiên hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ đơn thân, hộ người khuyết tật)
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Tổ chức họp cộng đồng thông qua sách sách ưu tiên và kêu gọi hỗ trợ, phương thức thực hiện 
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ nghèo, phụ nữ đơn thân có nhà yếu, thiếu kiên cố theo kết quả họp cộng đồng. 
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Tuyên truyền vận động nhân dân, đầu tư xây dựng nhà kiên cố phòng tránh bão, lốc xoáy. 
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Tạo việc làm tăng thu nhập để có kinh phí nâng cấp làm nhà ở kiên cố 
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	5.Tuyên truyền nâng cao kiến thức về PCTT và BĐKH, hướng dẫn làm nhà an toàn cho người dân áp dụng kỹ thuật PCTT.
	
	x
	100%
	
	

	4
	Nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân trước tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.
	Sức khỏe
	Toàn xã
	1. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ sau thiên tai xãy ra   
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Tuyên truyền cho nhân dân về tác động của BĐKH đến sức khỏe con người để chủ động có giải pháp phòng chống. 
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Nâng cấp, xây dựng hệ thống truyền thanh để đảm bảo cho việc tuyên truyền 
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Tổ chức các lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe cho người dân
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5. Trạm y tế xã phối hợp với các thôn tiêu độc khử trùng và vệ sinh môi trường kịp thời sau thiên tai
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6. Tuyên truyền vận động và khuyến khích người dân đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm.
	
	
	
	
	

	5
	Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho đội ngũ làm công tác PCTT-TKCN.
	PCTT
	Toàn xã
	1. Xây dựng kế hoạch và lập phương án mua sắm vật tư dự phòng theo kế hoạch.
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Mua sắm và bổ sung các trang thiết bị đầy đủ cho Ban chỉ huy PCTT và đội xung kích của xã và các thôn.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện cho cán bộ làm công tác PCTT.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến khi có thiên tai xảy ra để ứng phó hiệu quả.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	5. Tổ chức các lớp tập huấn về PCTT cứu hộ cứu nạn cho đội ngũ tham gia cứu hộ và PCTT.
	
	
	
	
	

	6
	Nâng cấp tu sửa các tuyến đường bị hỏng sau thiên tai.
	Đường giao thông
	Toàn xã
	1. Khảo sát các đoạn đường cần bê tông hóa và nâng cấp PCTT.
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Kiến nghị, đề xuất cấp trên đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường xuống cấp và có nguy cơ sạt lỡ cao.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Tuyên truyền, vận động người dân đóng góp vốn đối ứng để làm đường bê tông theo tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm.
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Tiến hành xây dựng đường bê tông theo kết quả khảo sát.
	
	x
	80%
	20%
	

	
	
	
	
	5. Tiến hành tu sửa, nâng cấp các tuyến đường bị hư hỏng sau thiên tai.
	x
	
	90%
	10%
	

	
	
	
	
	6. Lắp đặt các biển báo cấm xe quá tải trên các tuyến đường và các cầu cống.
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	7. Xử phạt nghiêm minh xe quá tải lưu thông trên tuyến đường giao thông.
	x
	
	
	100%
	

	7
	Nâng cao nhận thức, kiến thức cho cộng đồng về phát triển trồng cây ăn quả có tính đến tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.
	Trồng trọt
	Toàn xã
	1. Đầu tư hệ thống thống tưới tiêu cho cây ăn quả khi có nắng nóng kéo dài.
	
	x
	50%
	50%
	

	
	· 
	
	
	2. Đầu tư chằng chống cây trước khi thiên tai sắp xảy ra.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Phối hợp với Phòng kinh tế và Trung tâm dịch vụ NN thị xã chọn những diện tích đất và giống cây ăn quả phù hợp để đầu tư trồng. 
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	5. Tổ chức cho các hộ trồng cây ăn quả tham quan các mô hình hiệu quả ở tại địa phương hoặc các địa phương khác
	
	x
	
	
	

	8
	Đầu tư phục hồi cây ăn quả bị thiệt hại sau thiên tai.
	Trồng trọt
	Toàn xã
	1. Đánh giá thiệt hại về cây ăn quả sau thiên tai để có kế hoạch hỗ trợ khắc phục kịp thời.
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Lập kế hoạch hỗ trợ cây giống cho các hộ bị thiệt hại theo kết quả đánh giá thiệt hại.
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Hướng dẫn, vận động người dân đầu tư chăm sóc và khắc phục lại những cây bị nghiên ngã.
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Các hộ dân đầu tư chăm sóc và khắc phục lại những cây bị nghiên ngã.
	
	x
	
	100%
	

	
	
	
	
	4. Khơi thông rãn tiêu úng sau khi thiên tai xảy ra.
	
	x
	
	100%
	

	
	
	
	
	5. Tuyên truyền vận động người dân chằng chống cho cây ăn quả trước mùa bão, lụt.
	
	x
	100%
	
	


	9
	Nghiên cứu chuyển đổi diện tích không sản xuất được Lúa Hè Thu sang trồng cây ăn quả.
	Nông nghiệp
	Toàn xã
	1. Khảo sát vùng đất bỏ hoang không sản xuất được lúa hè thu sang trồng cây ăn quả.
	x
	
	100%
	
	


	
	· 
	
	
	2.  Tổ chức họp dân để tuyên truyền mô hình cây ăn quả mà người dân đã tự chuyển đổi có hiệu quả.
	x
	
	100%
	
	

	
	· 
	
	
	3. Phối hợp với Phòng kinh tế và Trung tâm dịch vụ NN thị xã tổ chức tập huấn kỷ thuật cho người dân về giống cây ăn quả phù hợp với địa phương.
	x
	
	100%
	
	

	
	· 
	
	
	4. Xây dựng mô hình điểm về chuyển đổi trồng cây ăn quả trên ruộng lúa kém hiệu quả theo kết quả khảo sát.
	
	x
	40%
	60%
	

	
	· 
	
	
	5. Tổ chức hội thảo chia sẽ kinh nghiệm của các mô hình chuyển đổi thiệu quả để nhân rộng.
	
	x
	100%
	
	

	10
	Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn cải thiện hệ thống dây, cột điện an toàn.
	Hệ thống điện
	Toàn xã
	1. Tuyên truyên, vận động người dân đầu tư làm cột điện lưới và dây an toàn. 
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Khảo sát các hộ dân sử dụng điện lưới, cột và dây không an toàn để kiến nghị với sở điện lực quan tâm hỗ trợ về đường dây điện lưới an toàn.
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	3.Tổ chức họp cộng đồng thông qua danh sách người dân được hỗ trợ làm đường dây điện lưới an toàn và phương thức đối ứng. 
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Phối hợp với điện lực triển khai kế hoạch làm đường dây, và trụ điện lưới an toàn cho các hộ dân theo kết quả khảo sát.
	
	x
	50%
	50%
	

	
	
	
	
	5. Tổ chức phổ biến cho người dân về quy định về sử dụng điện an toàn qua các cuộc họp dân và lồng ghép vào các cuộc họp của các đoàn thể. 
	x
	
	100%
	
	

	11
	Nâng cao nhận thức, về chăn nuôi an toàn, giảm thiệt hại khi có bão, lũ quét.
	Chăn nuôi
	Toàn xã
	1. Tuyên truyền vận động hộ chăn nuôi làm chuồng trại, chọn địa điểm và dùng vật liệu bền chắc bảo đảm an toàn khi có bão, lũ quét xảy ra.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	2. Tuyên truyền vận động hộ chăn nuôi xây dựng phương án đối phó cho đàn gia súc, gia cầm khi có lũ quét, thiên tai xảy ra.
	
	x
	100%
	
	

	
	
	
	
	3. Rà soát quy hoạch và phát triển chăn nuôi hợp lý có tính đến rủi ro, thiên tai (bão, lũ quét và thời tiết cực đoạn).
	x
	
	100%
	
	

	
	
	
	
	4. Tập huấn cho hộ chăn nuôi về công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi khi có thiên tai và thời tiết cực đoan.
	
	x
	100%
	
	


Lịch sử thiên tai
Căn cứ lịch sử thiên tai, trên địa bàn Xã hương Bình thường xảy ra :  Bão, Lốc xoáy, Lũ quét, ngập, sét, Hạn Hán và cháy rừng.
1. Lốc: Năm 2005 gây thiệt hại rừng trồng
2. Bão: Năm 2020 thiệt hại về nhà ở, cao su, rừng trồng, cây ăn quả và gia súc, gia cầm
3. Sét: Năm 2017 chết 2 người và thiệt hại gia súc, gia cầm
4. Lũ quét và ngập lụt:  Năm 2019 và 2020 gây thiệt hại đường giao thông, gia súc gia cầm, cây ăn quả và hơn 25 ha
5. Cháy rừng: Năm 2019 thiệt hại 3ha do cháy nổ 
Tình trạng dễ bị tổn thương
1. 41,25% thuộc đối tượng dễ bị tổn thương/tổng dân
2. 39% các điểm sơ tán chưa đảm bảo
3. 100% thôn nguy cơ chịu ảnh hưởng bão 
4. 80 % phụ nữ và trẻ em chưa biết bơi
5. 75% diện tích lúa và hoa màu nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.
6. 80% nhà ở thiếu kiên cố, yếu ở vùng nguy cơ cao. 
7. 20% đường nông thon thiếu an toàn (cầu, cống)
8. 30,99% hạ tầng cộng cộng thiếu an toàn.
9. 100% nhà VH thôn bán kiên cố, tạm
10. 100% đập thủy lợi bán kiên cố
11. 80% hộ chăn nuôi nằm trong vùng nguy cơ cao.
12. 78% người mắc bệnh phổ biến
13. Trên 80% người dân thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe. 
Năng lực phòng chống thiên tai/bđkh
· Xã đã thành lập ĐXK PCTT &TKCN.
· Có UBND xã, 3 trường học, 01 Niệm phật đường kiên cố làm nơi tập trung khi thiên tai xảy ra. 
· Xã đã có phương án di dời dân từ nơi thấp lên nơi cao và phân công cụ thể thành viên đảm nhận. 
· 5/5 thôn có tổ công tác PCTT. 
· 20% nhà dân kiên cố đảm bảo trú tránh khi có lũ, bão xảy ra.
· 5/5 thôn có hệ thống truyền thanh. Thường xuyên thông báo, cập nhật thông tin mưa, bão, xã lũ trên hệ thống loa truyền thanh của xã. 
· 84,2% người dân có ý thức theo dõi và truyền tin cảnh báo sớm
· 79,8%  người dân được tuyên truyền về PCTT, BĐKH
· 94% thành viên ĐXK tham gia chằng chống nhà cửa cho người dân
· 100% thôn có tổ chức thu gom rác thải và 94,4% hộ dân chấp hành thu gom rác thải
· 96% thôn sử dụng nước máy
· Các hộ gia đình đã có ý thức chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu trước khi có lũ, bão xảy ra. 
· Người lao động có ý thức và chủ động thay đổi giờ lao động để phù hợp với điều kiện thời tiết.
· 81% đàn gia súc được tiêm phòng
· Những rủi ro thiên tai tại điạ  phương
	1
	Nguy cơ thiệt hại về người khi có sét, lũ quét, cháy rừng

	2
	Nguy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão, lốc xoáy

	3
	Nguy cơ thiệt hại về rừng khi có bão, cháy rừng

	4
	Nguy cơ thiệt hại cây ăn quả khi có bão

	5
	Nguy cơ thiệt hại lúa Hè thu do thiếu nước khi nắng hạn kéo dài

	6
	Nguy cơ thiệt hại chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm khi có bão, lũ quét

	7
	Nguy cơ hư hỏng hệ thống điện từ công tơ về hộ dân khi có bão

	8
	Nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người tham gia cứu hộ và PCTT

	9
	Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe con người khi có thời tiết cực đoan

	10
	Nguy cơ dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm khi có thời tiết cực đoan

	11
	Nguy cơ hư hỏng cầu, cống và đường giao thông khi có lũ quét, ngập lụt

	12
	Nguy cơ hư hỏng đập dâng ở thôn Bình Dương do lũ quét

	13
	Nguy cơ Ô nhiễm môi trường khu vực chợ sau thiên tai

	14
	Nguy cơ sạt lở. vùi lấp mất đất sản xuất


 
Các giải pháp có tính khả thi cao đề xuất thực hiện theo thứ tự ưu tiên
	Nâng cao năng lực, kiến  thức về phòng chống sét, cháy rừng và đuối nước

	Hỗ trợ nâng cấp xây dựng nhà ở an toàn  cho các hộ nghèo, phụ nữ đơn thân chưa có nhà kiên cố

	Nâng cao nhận thức về kiến thức trong công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng

	Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho đội ngũ làm công tác PCTT-TKCN.

	Nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân trước tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.

	Nâng cấp tu sửa các tuyến đường bị hỏng sau thiên tai.

	Đầu tư phục hồi cây ăn quả bị thiệt hại sau thiên tai.

	Nâng cao nhận thức, kiến thức cho cộng đồng về phát triển trồng cây ăn quả.

	Nghiên cứu chuyển đổi diện tích không sản xuất Lúa HT sang trồng cây ăn quả. 

	Nâng cao nhận thức, về chăn nuôi an toàn, giảm thiệt hại khi có bão, lũ quét.

	Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn cải thiện hệ thống dây, cột điện an toàn.


Qua 7 ngày tập huấn về chương trình dự án Quỹ Khí Hậu Xanh phòng chống rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cho xã Hương Bình có thêm nhiều giải pháp hay cụ thể bổ sung hoàn thiện kế hoạch hàng năm UBND xã để đưa công tác PCTT và TKCN của xã trong mùa mưa bảo cũng như công tác PCCCR trong mùa nắng nóng đạt kết quả cao.
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